Ngày soạn: ………………….
Ngày dạy: …………………..
Tiết 51:                                  ÔN TẬP CUỐI KÌ II
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:  HS ôn lại các kiến thức đã học về:
 - Nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? Vì sao cuộc khởi nghĩa thất bại?
- Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.
- Những chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam và phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
2. Phẩm chất: Giúp HS
 - Giáo dục lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc.
 - Trân trọng các tấm gương dũng cảm vì dân vì nước, noi gương học tập cha anh.
3. Năng lực: 
    - Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…
    - Năng lực chuyên biệt: 
    + Năng lực tái hiện tình hình nước Việt Nam tù giữa thế kỷ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.  
    + Năng lực thực hành bộ môn: sưu tầm tư liệu, tranh ảnh
    + Phân tích, nhận xét,vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống và so sánh với tình hình nước ta hiện nay
     + Năng lực thực hành bộ môn: sưu tầm tư liệu, tranh ảnh
     + So sánh, phân tích, nhận xét và vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống trong tình hình nước ta hiện nay.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
  - Giáo án word và Powerpoint., máy tính
  - Tranh ảnh, tư liệu có liên quan
  - Phiếu học tập. 
III. Tiến trình dạy học.
  HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG:
  1Mục tiêu: 
  Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là xu hướng cách mạng mới xuất hiện trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam
- xu hướng cách mạng dân chủ tư sản với nhiều hình thức phong phú.
2. Nội dung: GV cho HS quan sát chân dung các nhà yêu nước tiền bối trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, trả lời câu hỏi nhanh
- Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng
3. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
4. Tổ chức thực hiện:
GV đưa câu hỏi- HS trả lời - GV chuẩn bị sẵn đáp án
- Phan Bội Châu với phong trào Đông Du.
- Lương Văn Can với Đông Kinh nghĩa thục.
- Phan Châu Trinh với cuộc vận động Duy Tân.
- Huỳnh Thúc Kháng với phong trào chống thuế ở Trung Kỳ.
→ GV vào bài mới.
HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP KIẾN THỨC
1. Mục tiêu: HS nắm được
   - Nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? Vì sao cuộc khởi nghĩa thất bại?
- Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.
- Những chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam và phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
2. Nội dung: HS làm việc theo nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên.
3. Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên.
4. Tổ chức thực hiện
	Hoạt dộng của GV và HS
	Kiến thức cần đạt.

	GV cho hs làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏi (HS đã chuẩn bị ở nhà theo sơ đồ tư duy)
Nhóm 1: - Nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? Vì sao cuộc khởi nghĩa thất bại?





Nhóm 2: Trình bày trào lưu cải cách Duy Tân cuối thế kỉ XIX ? 


Nhóm 3: Nêu chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam. 


Nhóm 4: Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến kinh tế, xã hội Việt Nam ? 

































Nhóm 5: Vì sao Nguyễn Tất Thành đi tìm đường cứu nước ? Hướng đi của Người có gì khác so với những nhà yêu nước chống Pháp ? 
















Nhóm 6: Nêu Phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX?
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét.
- GV nhận xét, bổ sung và chốt kiến thức.













GV sử dụng phiếu học tập
	I.Nội dung ôn tập
1. Khởi nghĩa Yên Thế ? 
- Nguyên nhân: 
  + Thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng Bắc Kì 
  + Yên Thế trở thành mục tiêu bình định của chúng.
=> Đẩy nhanh quá trình khai thác thuộc địa 
- Diễn biến: 
- Nguyên nhân thất bại: 
- Thực dân Pháp mạnh và cấu kết với phong kiến để đàn áp phong trào. 
Lực lượng nghĩa quân còn mỏng và yếu. 
Cách thức tổ chức lãnh đạo còn hạn chế. 
- Ý nghĩa: 
- Mặc dù cuộc khởi nghĩa Yên Thế thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần yêu nước của giai cấp nông dân. 
- Góp phần làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp
2. Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam.
- Nguyên nhân
- Những nhà cải cách tiêu biểu.
- Kết quả.
- Ý nghĩa.
3. Nêu chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam.
- Tổ chức bộ máy nhà nước.
- Chính sách kinh tế.
- Chính sách văn hóa, giáo dục.
4. Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến kinh tế , xã hội Việt Nam. 
* Về kinh tế:
- Tích cực:
+ Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân
+ Thành thị theo hướng hiện đại ra đời, bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.
- Tiêu cực: Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác là vơ vét sức người, sức của nhân dân thuộc địa. Do vậy:
+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt
+ Nông nghiệp lạc hậu, dậm chân tại chỗ
+ Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, mất cân đối, thiếu hẳn công nghiệp nặng 
=> Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và phụ thuộc vào nền kinh tế chính quốc.
* Về xã hội: Bên cạnh các giai cấp cũ không ngừng bị phân hoá, xã hội Việt Nam đã xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới:
- Giai cấp địa chủ phong kiến: đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
- Giai cấp nông dân: có số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề. Họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
- Tầng lớp tư sản: có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn,... bị kìm hãm, chèn ép, chưa có tinh thần cách mạng.
- Tiểu tư sản thành thị: bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do. Đó là những người có trình độ học vấn, nhạy bén với thời cuộc nên đã sớm giác ngộ và tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.
- Công nhân: xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp,… đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.
5: Vì sao Nguyễn Tất Thành đi tìm đường cứu nước ? Hướng đi của Người có gì khác so với những nhà yêu nước chống Pháp ?
-Vì: +Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp. Nhiều cuộc khỏi nghĩa và phong trào đấu tranh đã nổ ra liên tiếp nhưng thất bại. 
+ Nguyễn Tất Thành không nhất trí với chủ trương, con đường cứu nước mà các bậc tiền bối đã lựa chọn. 
+ Nguyễn Tất Thánh muốn sang phương Tây tìm hiểu xem nước Pháp và nước khác làm như thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào mình. Tìm hiểu những bí ẩn đằng sao nhưng từ:“Tự do-Bình đẳng-Bác ái”
Hướng đi của Người có gì khác so với những nhà yêu nước chống Pháp: 
- Hướng đi của các nhà yêu nước chống Pháp trước đó là tìm đường cứu nước ở các nước tư bản phương Đông: lấy Pháp, Nhật để cứu nước. 
- Còn Bác thì đi sang phương Tây để tìm hiểu xem vì sao nước Pháp thống trị nước mình và thực chất các từ:“Tự do-Bình đẳng-Bác ái”, tìm ra con đường để tự cứu lấy nước mình.
6.  Nêu Phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX ? 
a, Phong trào đông du (1905-1909) 
- Đầu thế kỉ XX: một số người muốn dựa vào Nhật Bản giải phóng dân tộc, trong đó có Phan Bội Châu 
- Năm 1904: Phan Bội Châu thành lập Duy Tân hội. 
- Năm 1904: cử 200 học sinh Việt Nam sang Nhật du học. 
- 9/1908: Nhật-Pháp cấu kết với nhau 
-> 1909: Các thanh niên Việt Nam bị trục xuất -> Phong trào Đông Du kết thúc. 
b, Phong trào Đông kinh nghĩa thục (1907) 
- Người khỏi xướng: Nguyễn Quyền, Lương Văn Can,...
- Mở trường Đông kinh Nghĩa thục ở Hà Nội. 
- 11/1907:  Pháp đàn áp và đốt trường học. 
c, Phong trào Duy tân đầu thế kỉ XX. 
- Người khởi xướng: Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng. 
-Nội dung: + Mở trường học. 
                  + Vận động nhân dân làm theo lối sống mới. 
- 1908: Phong trào chống Thuế ở Trung Kì 
II. Câu hỏi trắc nghiệm:




Phiếu học tập
Câu 1. Trào lưu cải cách duy tân cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh.
A.Chế độ phong kiến Việt Nam bị lật đổ.
B. Nhà nước phong kiến độc lập đã bị tiêu diệt .
C. Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp.
D. Việt Nam đang bị thực dân Pháp xâm lược.
Câu 2. Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của các đề nghị cải cách duy tân cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam ?
A. Chế độ phong kiến Việt Nam bảo thủ, không chịu sửa đổi.
B. Các đề nghị cải cách còn lẻ tẻ, rời rạc, không hệ thống.
C. Thực dân Pháp tìm cách ngăn cản các đề nghị.
D. Các sĩ phu văn thân muốn khôi phục chế độ phong kiến.
Câu 3. Điểm chung của các văn thân, sĩ phu đề nghị cải cách , duy tân ở Việt Nam vào nửa sau thế kỉ XIX là.
A.Xuất phát từ truyền/ thống đấu tranh của dân tộc.
B. Muốn cho đất nước được giàu mạnh.
C. Chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản.
D. Muốn xoá bỏ chế độ phong kiến.
Câu 4. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp không đầu tư vào
A.Khai mỏ.         B. Nông nghiệp.     C. Công nghiệp nặng.   D. Dệt may.
Câu 5. Đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc khai thác thuộc địa lần/ thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam là.
A.Nông dân.        B. Công nhân.       C. Địa chủ.        D. Tư sản.
Câu 6. Trong Liên bang Đông Dương của thực dân Pháp ở đầu thế kỉ XX, Bắc Kì theo chế độ.
A.Bảo hộ.         B. Nửa bảo hộ.        C. Thuộc địa.       D. Giám hộ.
Câu 7. Giai cấp xuất hiện ở Việt Nam do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là.
A. Nông dân.       B. Tư sản.        C. Tiểu tư sản.      D. Công nhân.
Câu 8. Đối tượng bóc lột chủ yếu của thực dân pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam là.
A. Công nhân.       B. Nông dân.       C. Địa chủ.       D. Tư sản.
Câu 9. Chức vụ đứng đầu hệ thống cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương là.
A. Toàn quyền.       B. Khâm sứ.       C. Công sứ.        D. Cao uỷ.
Câu 10. Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có hai giai câp cơ bản là.
A. Công nhân và nông dân.              B. Nông dân và tư sản.
C. Địa chủ và nông dân.                   D. Công nhân và tư sản.
Câu 11. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ.
A. Tầng lớp tư sản.        B. Tàng lớp tiểu tư sản thành thị.
C. Giai cấp nông dân.    D. Giai cấp địa chủ.
Câu 12. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, để tối đa hoá lợi nhuận, thực dân Phâp đã
A. Duy trì phương thức bóc lột phong kiến.
B. Tăng thuế cũ, đặt thêm nhiều thuế mới.
C. Tập trung đầu tư vào công nghiệp nhẹ.
D. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. 
Câu 13. Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành lực lượng đông đảo của cách mạng?
A. Nông dân.       B. Địa chủ.      C. Công nhân.         D. Tư sản.
Câu 14. Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành đối tượng đấu tranh của cách mạng?
A. Nông dân.      B. Địa chủ.       C. Công nhân.           D. Tư sản.
Câu 15. Đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam ?
A. Các nước khu vực Đông Nam Á.       B. Nhật Bản và Trung Quốc.
C. Anh và Pháp.                                      D. Ấn Độ và Trung Quốc.
Câu 16.Phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX tiếp thu tư tưởng mới nào?
A.Dân chủ xã hội .                               B. Dân chủ tư sản.
C. Dân chủ cộng hòa.                          D. Quân chủ lập hiến.
Đáp án.
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HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
· Ôn lại nội dung đã học, chuẩn bị tiết sau làm bài kiểm tra học kì

